
Tuần 27 (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 22/3/2024)     Lớp 4A1     

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

18/3 

Sáng 

1 79 HĐTN 
Sinh hoạt dưới cờ - HĐ về CĐ “Lòng nhân 

ái kết nối cộng đồng” 
 

2 183 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì II (Tiết 1) BGĐT 

3 131 Toán Bài 56: Rút gọn phân số - Trang 61 (Tiết 2) BGĐT 

4 184 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì II (Tiết 2 ) BGĐT 

Chiều 

5 52 Khoa học 
Bài 25: Một số bệnh liên quan đến dinh 

dưỡng (Tiết 3) 
BGĐT 

6 105 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 2  

7 27 Công nghệ Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 3)  BGĐT 

Ba 

19/3 

Sáng 

1 27 Toán TA 
Multiply & Divide fractions (Nhân và chia 

phân số) 
 

2 106 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 2  

3 185 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì II (Tiết 3) BGĐT 

4 27 Tin học Bài 25: Nhóm lệnh và lệnh  

Chiều 

5 132 Toán 
Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số - 

Trang 62 (Tiết 1) 
BGĐT 

6 53 Lịch sử - Địa lí 
Bài 22: Một số nét văn hóa và lịch sử của 

đồng bào Tây Nguyên (Tiết 2) 
BGĐT 

7 27 HĐTT Đọc sách thư viện Sách, truyện 

8 80 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Tư 

20/3 

Sáng 

1 133 Toán 
Bài 57: Quy đồng mẫu số các phân số - 

Trang 63 (Tiết 2) 
BGĐT 

2 53 GDTC 
Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều 

khiển bóng (Tiết 5) 
 

3 186 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì II (Tiết 4) BGĐT 

4 187 Tiếng Việt Ôn tập giữa học kì II (Tiết 5) BGĐT 

Chiều 

5 53 Tiếng Anh LK Unit 9 Part 1 BGĐT 

6 27 Mĩ thuật Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D  

7 54 Khoa học Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 1)  

8 81 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

Năm

21/03 

Sáng 

1 27 Âm nhạc 
- Lí thuyết Âm nhạc: Ôn tập 

- Đọc nhạc Bài số 4 
BGĐT 

2 188 Tiếng Việt Kiểm tra Đọc (Tiết 6)   

3 107 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

4 134 Toán Bài 58: So sánh phân số - Trang  54 (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 54 GDTC 

Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình 

chữ V, dẫn bóng vượt chướng ngại vật (Tiết 

1) 

 

6 54 Tiếng Anh LK Review U7-9 V  

7 80 HĐTN 
Bài 27: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: 

Lòng nhân ái kết nối cộng đồng 
BGĐT 

8 82 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 



Sáu 

22/03 

Sáng 

1 108 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

2 189 Tiếng Việt Kiểm tra Đọc hiểu - viết (Tiết 7) BGĐT 

3 135 Toán 
Bài 58: So sánh phân số (Tiếp theo) - Trang  

66 (Tiết 2) 
BGĐT 

4 27 Đạo đức Bài 8: Quý trọng đồng tiền (Tiết 1) BGĐT 

Chiều 

5 83 Hướng dẫn học Hoàn thành bài và củng cố kiến thức BGĐT 

6 54 Lịch sử - Địa lí Ôn tập giữa học kì II BGĐT 

7 81 HĐTN 
Sinh hoạt lớp - Sinh hoạt theo chủ đề: Cộng 

đồng văn minh - Sơ kết tuần 
BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 25 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

 

Ngày 21 tháng 3 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 

 
 


